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[bookmark: _jdy4hahniojj]BÀI 1: BỘ XỬ LÍ THÔNG TIN Ở QUANH TA 
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1. NHẬN BIẾT (5 CÂU)
Câu 1: Em hãy kể ít nhất 4 thiết bị có bộ xử lí thông tin phục vụ trong 4 lĩnh vực khác nhau.
Trả lời: 
- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Robot lắp ráp.
- Lĩnh vực giao thông: Ô tô lái tự động.
- Lĩnh vực tài chính ngân hàng: Máy ATM.
- Lĩnh vực nông nghiệp: Hệ thống phun tưới tự động.

Câu 2: Cảm biến là gì?
Trả lời: 
Cảm biến là những thiết bị điện tử có khả năng cảm nhận trạng thái của môi trường và cung cấp thông tin đầu vào cho bộ xử lí của thiết bị thông minh.

Câu 3: Em hãy kể một số thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực y tế.
Trả lời: 
Một số thiết bị có gắn bộ xử lí được sử dụng trong lĩnh vực y tế:
- Máy chụp cắt lớp.
- Máy siêu âm.
- Máy chụp X-quang.
- Máy chụp cổng hưởng từ.
- Máy điện tim.
- Máy theo dõi, phân tích huyết học.
- Máy lọc máu.
…

Câu 4: Bộ xử lí thông tin của máy tính bỏ túi (Calculator) dùng để làm gì?
Trả lời:
Bộ xử lí thông tin của máy tính bỏ túi (Calculator) dùng để thực hiện các tính toán cơ bản.

Câu 5: Ti vi thông minh là gì?
Trả lời:
Ti vi thông minh là ti vi có khả năng kết nối với điện thoại di động và điều khiển được bằng điện thoại di động hoặc bằng giọng nói.

[bookmark: _qye1oppgm563]2. THÔNG HIỂU (4 CÂU)
Câu 1: Khi chụp ảnh bằng điện thoại thông minh, nếu chụp ở nơi thiếu ánh sáng, điện thoại sẽ tự động nháy đèn flash để đủ ánh sáng cho thời điểm chụp. Theo em, điện thoại thông minh có nhận biết được mức độ ánh sáng của môi trường không? Nó có phải xử lí thông tin về mức độ ánh sáng của môi trường không?
Trả lời: 
- Điện thoại thông minh có nhận biết được mức độ ánh sáng của môi trường.
- Cảm biến ánh sáng trên điện thoại thông minh nhận biết được mức độ sáng của môi trường và chuyển thông tin này cho bộ xử lí thông tin.

Câu 2: Điều gì làm em nhận biết có bộ xử lí thông tin trong chiếc ti vi điều khiển được từ xa?
Trả lời: 
Khi nhấn vào các nút bấm trên thiết bị điều khiển ti vi từ xa là ta đang cung cấp thông tin đầu vào cho bộ xử lí thông tin của ti vi. Tuỳ theo thông tin đầu vào mà kết quả xử lí là sự bật/tắt ti vi hay sự chuyển kênh truyền hình, tăng/giảm âm lượng, thay đổi tỉ lệ hiển thị hình ảnh, …

Câu 3: Theo em, máy đo huyết áp điện tử tự động có phải là thiết bị có bộ xử lí thông tin hay không? Vì sao?
Trả lời: 
Máy đo huyết áp điện tử tự động là thiết bị có bộ xử lí thông tin vì nó sử dụng một cảm biến điện tử để ghi lại các dao động của dòng máu, các dao động này sẽ được máy xử lí để đưa ra chỉ số huyết áp.

Câu 4: Em hãy nêu tên một thiết bị gia dụng có gắn bộ xử lí thông tin và giải thích vai trò của bộ xử lí thông tin đối với thiết bị đó.
Trả lời: 
Máy điều hoà không khí có gắn bộ xử lí thông tin để nhận thông tin phát ra khi nhấn các nút bấm trên điều khiển từ xa để quyết định hoạt động (bật, tắt, thay đổi nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió, …).

[bookmark: _v0hhkrhb09tj]3. VẬN DỤNG (2 CÂU)
Câu 1: Đồng hồ thông minh có những tính năng nào khác với đồng hồ thông thường?
Trả lời:
- Lắp sim, nghe gọi 2 chiều.
- Kết nối Bluetooth – Wifi/3G.
- Đo và cảnh báo khi phát hiện nhịp tim bất thường.
- Theo dõi việc tập luyện thể thao.
- Đo nồng độ oxygen trong máu.
- Theo dõi lộ trình và khoảng cách di chuyển.
- Tính lượng calo tiêu thụ.
- Định vị GPS chính xác.
- Tìm và chống mất điện thoại.
- Dự báo thời tiết.
…

Câu 2: Vì sao có thể nói rằng các thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin có mặt ở khắp nơi?
Trả lời:
Những thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin có mặt trong gia đình, trường học, cửa hàng, bệnh viện, công sở, nhà máy và khắp nơi xung quanh ta. Trong hầu hết những lĩnh vực của khoa học và đời sống, từ y tế, ngân hàng, hàng không cho đến những ngành khoa học như toán học, sinh học, … những thiết bị có gắn bộ xử lí thông tin đều đóng vai trò quan trọng.
- Với những nhà nghiên cứu khoa học (toán học, sinh học, vật lí, hoá học, …), các loại máy tính là công cụ vô cùng quan trọng để tìm kiếm tài liệu, trao đổi với đồng nghiệp, thực hiện các nghiên cứu khoa học.
- Thiết bị nhận dạng khuôn mặt, vân tay giúp chấm công và kiểm soát cửa ra vào ở cơ quan.
- Ở cửa hàng và siêu thị hiện đại, quầy thu ngân dùng máy tính tiền POS (Point Of Sale: điểm bán hàng).
- Trong các nhà máy, bộ xử lí thông tin điều khiển những dây chuyền sản xuất và robot công nghiệp.
- Trong lĩnh vực hàng không, máy bay được trang bị hệ thống điều khiển điện tử bao gồm nhiều bộ xử lí giúp phi công điều khiển máy bay dễ dàng hơn.
…

[bookmark: _64oyy46bxv7]4. VẬN DỤNG CAO (1 CÂU)
Câu 1: Cảm biến âm thanh là một công nghệ được sử dụng để chuyển đổi âm thanh thành các tín hiệu điện. Nó giúp máy móc và các thiết bị điện tử có khả năng phản ứng và tương tác với âm thanh xung quanh. Cảm biến âm thanh được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ứng dụng khác nhau. Vậy theo em, cảm biến âm thanh được ứng dụng trong hệ thống nhận dạng giọng nói như thế nào?
Trả lời:
Cảm biến âm thanh được sử dụng để thu thập và phân tích tín hiệu giọng nói, từ đó nhận dạng và xác định giọng nói của con người. Ứng dụng điển hình là trong công nghệ nhận dạng giọng nói và hệ thống điều khiển bằng giọng nói.
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